BẢNG 2: Ô TÔ PICK UP, Ô TÔ TẢI VAN
	Phần 2a. Ô tô pick up, tải Van nhập khẩu

	STT
	Nhãn hiệu
	Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại]
	Thể tích làm việc
	Số người cho phép chở (kể cả lái xe)
	Giá tính LPTB (VNĐ)

	1
	FORD
	RANGER STORMTRAK (TRAE2595231)
	2,0
	5
	1.039.000.000

	2
	JEEP
	GLADIATOR SPORT 4X4 (JTJL9824B)
	3,6
	5
	3.218.000.000

	3
	MAZDA
	BT-50 (ZR56LAS)
	1,9
	5
	556.500.000

	4
	NISSAN
	NAVARA (CTSNLYLD23IYP----2)
	2,3
	5
	819.700.000

	5
	NISSAN
	NAVARA VL (CTSNLWLD23IYP----2)
	2,3
	5
	816.200.000

	6
	RAM
	RAM 1500 LARAMIE CREW CAB 4X4 (DT6P9825H)
	5,7
	5
	3.900.000.000

	7
	RAM
	RAM 1500 LONGHORN CREW CAB 4X4 (DT6R9825K)
	5,7
	5
	4.000.000.000

	8
	TOYOTA
	HILUX 4X2 AT CE (GUN135L-DTTSXU)
	2,4
	5
	712.900.000

	9
	TOYOTA
	HILUX 4X4 MT CE (GUN125L-DTFSXU)
	2,4
	5
	673.800.000

	10
	TOYOTA
	HILUX ADVENTURE (GUN126L-DTTHXU)
	2,8
	5
	1.003.000.000

	Phần 2b. Ô tô pick up, tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước

	STT
	Nhãn hiệu
	Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại]
	Thể tích làm việc
	Số người cho phép chở (kể cả lái xe)
	Giá tính LPTB (VNĐ)

	1
	FORD
	TOURNEO-JX6503PD-L5-AT-TRD/CKGT.VAN2
	2,0
	2
	948.300.000

	2
	FORD
	TRANSIT JX6581TA-M5/CK327-VAN3-CK
	2,2
	3
	888.000.000

	3
	FORD
	TRANSIT JX6581TA-M5/CK327-VAN6
	2,2
	6
	882.700.000

	4
	FORD
	TRANSIT JX6581TA-M5/CK327-VAN6-CK
	2,2
	6
	871.700.000

	5
	GAZ
	GAZELLE NEXT A31R32.E5
	2,8
	3
	676.300.000

	6
	GAZ
	GAZELLE NEXT A31R32.E5I
	2,8
	3
	687.800.000

	7
	GAZ
	GAZELLE NEXT A32R32.E5
	2,8
	6
	797.900.000

	8
	GAZ
	GAZELLE NEXT A65R32/CKGT.VAN6
	2,8
	6
	700.300.000

	9
	GAZ
	GAZELLE NEXT A65R32-40/CKGT.VAN6
	2,8
	6
	672.900.000

	10
	GAZ
	GAZELLE NEXT A65R52/CKGT.VAN3
	2,8
	3
	820.000.000

	11
	GAZ
	GAZELLE NEXT A65R52/CKGT.VAN6
	2,8
	6
	845.200.000

	12
	GAZ
	SOBOL NN A31S12.E5
	2,8
	3
	540.000.000

	13
	SRM
	X30I-V2
	1,5
	2
	248.500.000

	14
	SRM
	X30I-V5
	1,5
	5
	282.000.000

	15
	THACO
	FRONTIER TF420V 2S TV22A27R107-DL1
	1,5
	2
	450.500.000

	16
	VINHPHAT
	SANDEUR S-100
	3,0
	5
	520.000.000


